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Hoàn thiện chính sách và pháp luật thúc đẩy thực hành kinh doanh...

T rong những năm vừa qua, 
nhờ có việc ban hành hàng 
loạt cơ chế, chính sách và 

triển khai nhiều giải pháp tích cực, 
môi trường kinh doanh của Việt 
Nam đã có sự chuyển biến tích cực; 
khơi dậy tinh thần doanh nhân và sự 
đăng ký quay trở lại hoạt động mạnh 
mẽ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Số lượng doanh nghiệp thành lập 
mới và số lượng doanh nghiệp tạm 
ngừng hoạt động quay trở lại hoạt 
động tăng lên. Trong một vài năm 
gần đây, xu hướng phát triển các mô 
hình kinh doanh khởi nghiệp sáng 
tạo (startup) diễn ra sôi động, tập 
trung vào một số lĩnh vực như: Xây 
dựng, chế biến, chế tạo, công nghiệp 
ô tô, vận tải hàng không, tài chính, 
ngân hàng... Hiện nay, có hơn 3.000 
công ty khởi nghiệp sáng tạo đang 
hoạt động, trong đó có nhiều doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thành công. Cùng 
với sự bùng nổ về số lượng, khu vực 
doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thể 

hiện vai trò và những đóng góp quan 
trọng thúc đẩy sự “chuyển mình” và 
“cất cánh” của nền kinh tế. Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần quan 
trọng trong chuyển dịch về cơ cấu 
ngành nghề thông qua tạo việc làm, 
thu hút lao động từ lĩnh vực nông 
nghiệp, tham gia đầu tư vào các thị 
trường ngách, thúc đẩy phát triển 
kinh doanh có trách nhiệm trong 
cộng đồng doanh nghiệp. 

1. Thực tiễn và vai trò của doanh 
nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

1.1. Khái quát về doanh nghiệp 
nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là tên 
gọi tắt của doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa được đánh giá theo tiêu 
chí về vốn, nguồn nhân công lao 
động và doanh thu sản phẩm. Theo 
tiêu chí của Nhóm Ngân hàng Thế 
giới, doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh 
nghiệp có số lượng lao động dưới 10 
người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng 
lao động từ 10 đến dưới 200 người 
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và nguồn vốn 20 tỷ trở xuống, còn 
doanh nghiệp vừa có từ 200 đến 300 
lao động nguồn vốn 20 đến 100 tỷ. Ở 
Việt Nam, doanh nghiệp vừa là có từ 
200 đến 300 nhân công lao động, từ 
10 đến 20 người lao động là doanh 
nghiệp nhỏ và dưới 10 người được 
coi là doanh nghiệp siêu nhỏ. Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa còn được biết đến 
với tên SME, SMEs hay SME là viết 
tắt của cụm từ Small and Medium 
Enterprise khi được dịch sang tiếng 
Việt cụm từ này có nghĩa là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.

Như vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh 
doanh theo quy định của pháp luật 
được chia thành 03 cấp: Siêu nhỏ, 
nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn 
hoặc số lao động bình quân sử dụng 
theo năm.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thường chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí 
“áp đảo” trong tổng số doanh nghiệp. 
Hiện nay, có tổng số 95% các doanh 
nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt 
Nam hoạt động dưới mô hình này. Vì 
thế, đóng góp của họ vào tổng sản 
lượng và tạo việc làm là rất đáng kể, 
cụ thể như sau:

Thứ nhất, giữ vai trò ổn định nền 
kinh tế: Ở phần lớn các nền kinh 

tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là 
những nhà thầu phụ cho các doanh 
nghiệp lớn. Sự điều chỉnh hợp đồng 
thầu phụ tại các thời điểm cho phép 
nền kinh tế có được sự ổn định. Vì 
thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa được ví 
là “thanh giảm xóc” cho nền kinh tế.

Thứ hai, làm cho nền kinh tế trở 
nên năng động: Vì doanh nghiệp nhỏ 
và vừa có quy mô nhỏ nên dễ điều 
chỉnh và thay đổi phù hợp với nhu 
cầu của nền kinh tế.

Thứ ba, tạo nên ngành công nghiệp 
và dịch vụ phụ trợ quan trọng: Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thường chuyên 
môn hóa vào sản xuất một vài chi tiết 
được dùng để lắp ráp thành một sản 
phẩm hoàn chỉnh.

Thứ tư, là trụ cột của kinh tế địa 
phương: Nếu như doanh nghiệp lớn 
thường đặt cơ sở ở những trung tâm 
kinh tế của đất nước, thì doanh 
nghiệp nhỏ và vừa lại có mặt ở 
khắp các địa phương và là người 
đóng góp quan trọng vào thu ngân 
sách, vào sản lượng và tạo việc làm 
ở địa phương.

Thứ năm, đóng góp không nhỏ 
giá trị GDP cho quốc gia: Các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa chiếm một lượng 
lớn trong tổng số các doanh nghiệp 
trong một quốc gia, khu vực và trên 
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toàn thế giới. Với khả năng sử dụng 
trên 50% tổng số lao động xã hội hiện 
nay và tạo ra khối lượng việc làm lớn 
lên tới 65% cho người lao động trên 
toàn cầu. Các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa thường tận dụng nhân công tại 
địa phương để sử dụng nhờ đó giải 
quyết rất nhiều bài toán nhân lực 
cho cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, bên 
cạnh đó, xét về quy mô, các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có quy mô vốn khá 
hạn hẹp và thường không tiếp cận với 
nguồn vốn lớn từ các ngân hàng đầu 
tư. Điều này gây ra hạn chế trong 
việc đổi mới trang thiết bị và xúc tiến 
phát triển công việc cho các doanh 
nghiệp này.

Doanh nghiệp nhỏ có sự cạnh 
tranh gắt gao với các công ty tập đoàn 
lớn cùng làm dịch vụ với nhau. Bởi 
vậy, các doanh nghiệp nhỏ thường 
gặp thua thiệt trong việc chiếm lĩnh 
thị trường đặc biệt ở những khu vực 
nước ngoài. Các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực 
thương mại mà không tập trung vào 
sản xuất và chế biến. Chủ yếu là các 
ngành, nghề liên quan đến mua bán, 
sản xuất đồ dùng, các loại dịch vụ và 
phân bố hàng tiêu dùng.

1.2. Vai trò của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa

Nếu tiếp cận ở khía cạnh chính vai 
trò đối với kinh tế và vai trò đối với xã 
hội thì doanh nghiệp nhỏ và vừa có 
vị trí rất quan trọng trong nền kinh 
tế mỗi quốc gia, thể hiện trong quá 
trình tăng trưởng kinh tế ở mức độ 
quốc gia hay các vùng, miền, kể cả ở 
các quốc gia phát triển và đang phát 
triển. Ở mỗi nền kinh tế có đặc điểm 
phát triển khác nhau thì vai trò của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được 
thể hiện ở các mức độ khác nhau.

- Vai trò đối với nền kinh tế: Cho 
đến nay, tại hầu hết các nước trên 
thế giới, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã 
được thừa nhận rộng rãi là có vai trò 
về kinh tế hết sức quan trọng trong 
mạng sản xuất toàn cầu, chuỗi cung 
ứng hàng hóa và dịch vụ trên thế 
giới. Điều này được thể hiện ở những 
nội dung cụ thể sau:

+ Góp phần quan trọng tạo động 
lực tăng trưởng cho nền kinh tế

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sản 
xuất và cung cấp ra thị trường nhiều 
loại hàng hóa khác nhau để đáp ứng 
nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của 
thị trường trong và ngoài nước, tạo 
ra lợi nhuận cho bản thân doanh 
nghiệp, góp phần tạo giá trị gia tăng 
cho toàn xã hội và làm tăng GDP cho 
quốc gia. Bên cạnh đó, sự tham gia 
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của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào 
sản xuất và kinh doanh cũng góp 
phần làm cho số lượng và chủng loại 
sản phẩm và dịch vụ phong phú và 
đa dạng hơn rất nhiều. Điều này dẫn 
tới việc môi trường kinh doanh ngày 
càng được phát triển theo hướng 
khuyến khích hoạt động sản xuất và 
kinh doanh ngày càng có hiệu quả 
hơn, tạo ra sức ép cạnh tranh đối với 
tất cả các doanh nghiệp, tạo ra động 
lực thúc đẩy hoạt động cải tiến quy 
trình sản xuất và phân phối trong 
đó sử dụng các yếu tố đầu vào hiệu 
quả nhất để tạo ra những sản phẩm 
và dịch vụ có chất lượng cao với chi 
phí thấp và đáp ứng tốt nhu cầu của 
thị trường.

Để thấy rõ hơn vai trò của các doanh 
nghiệp trong việc đóng góp vào tăng 
trưởng chung của nền kinh tế, trên thế 
giới cũng đã có nhiều công trình nghiên 
cứu nhằm xác định xem giữa các doanh 
nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp lớn, 
đối tượng nào có tốc độ tăng trưởng 
cao hơn. Nhiều nghiên cứu về vấn đề 
này đã đi đến nhận định là các doanh 
nghiệp càng lớn và đã thành lập càng 
lâu thì có tỷ lệ thất bại và đi đến đóng 
cửa càng thấp và các doanh nghiệp nhỏ 
có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với tỷ lệ 
tăng trưởng của các doanh nghiệp lớn. 

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa quy 
mô doanh nghiệp và số năm thành 
lập với mức tăng trưởng của các 
doanh nghiệp của châu Âu lại phần 
nào kém rõ ràng hơn so với trường 
hợp của Mỹ khi có một số công trình 
nghiên cứu cho rằng, không có mối 
quan hệ giữa quy mô doanh nghiệp 
và tỷ lệ tăng trưởng.

Mặc dù vậy, nhìn chung từ các 
công trình nghiên cứu đối với các 
nước châu Âu, có thể đi đến nhận 
định chung là: Các doanh nghiệp 
nhỏ có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so 
với các doanh nghiệp lớn; các doanh 
nghiệp mới thành lập có tỷ lệ tăng 
trưởng cao hơn so với các doanh 
nghiệp đã thành lập lâu năm; các 
doanh nghiệp nhỏ và mới thành lập 
thậm chí còn có tỷ lệ tăng trưởng 
cao hơn trong những ngành sử dụng 
nhiều công nghệ; các doanh nghiệp 
nhỏ có khả năng thất bại và đi đến 
đóng cửa cao hơn các doanh nghiệp 
lớn; các doanh nghiệp mới thành lập 
khả năng thất bại và đi đến đóng cửa 
cao hơn các doanh nghiệp đã thành 
lập lâu năm; các doanh nghiệp nhỏ 
và mới thành lập thậm chí còn có 
khả năng thất bại và đi đến đóng 
cửa cao hơn ở những ngành sử dụng 
nhiều công nghệ.
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+ Khuyến khích sáng tạo và nuôi 
dưỡng tinh thần kinh doanh:

Trải qua quá trình thực tế tham 
gia vào cạnh tranh, bên cạnh những 
doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp thất 
bại và bị sàng lọc thì sẽ có không ít 
các doanh nghiệp khác dần trưởng 
thành và phát triển. Với quy mô 
doanh nghiệp nhỏ và vừa nên hoạt 
động của đa số các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa thường rất năng động 
và có thể thay đổi nhanh chóng để 
đáp ứng với những biến động của thị 
trường, sẵn sàng đầu tư vào những 
lĩnh vực mới, công nghệ mới có mức 
độ rủi ro cao.

Quá trình phát triển của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa chính là quá trình 
tích tụ vốn, tìm kiếm và mở rộng quy 
mô sản xuất và thị trường tiêu thụ 
sản phẩm, nâng cao trình độ quản 
lý… để dần trở thành doanh nghiệp 
quy mô lớn. Trong thực tế, hầu hết 
các doanh nghiệp quy mô lớn ở các 
nước phát triển hay những tập đoàn 
đa quốc gia thường bắt đầu khởi 
nghiệp từ quy mô của một doanh 
nghiệp nhỏ.

Nhiều công trình nghiên cứu đã 
cho thấy, ở một số ngành, các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa mang tính sáng 
tạo cao hơn so với các doanh nghiệp 

quy mô lớn và điều này được thể hiện 
rõ ràng nhất qua phân tích các số 
liệu liên quan tới bằng sáng chế của 
các doanh nghiệp.

Trên thực tế, việc các doanh 
nghiệp nhỏ được coi là địa chỉ “nuôi 
dưỡng tinh thần” kinh doanh chưa 
được nghiên cứu nhiều, ở một số 
ngành, các doanh nghiệp nhỏ có thể 
là nơi có môi trường thuận lợi hơn so 
với các doanh nghiệp lớn trong việc 
khuyến khích nhu cầu muốn kinh 
doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp 
được thành lập bởi những người có 
kinh nghiệm kinh doanh ở các doanh 
nghiệp nhỏ cũng có mức độ thành 
công không thua kém gì so với các 
doanh nghiệp được hình thành bởi 
những người sáng lập đã làm việc 
trong các doanh nghiệp lớn với đầy 
đủ kinh nghiệm kinh doanh.

+ Góp phần quan trọng tạo công 
ăn việc làm:

Thống kê ở hầu hết các nước 
cho thấy, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số các 
doanh nghiệp của quốc gia đó và tỷ 
lệ lao động làm việc cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trong tổng số 
lao động ngày càng tăng lên trong 
nhiều thập kỷ qua. Tại các nước 
thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
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kinh tế châu Âu (OECD), tỷ lệ của 
lao động làm việc trong các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trong tổng số lao 
động đã tăng lên kể từ những năm 
1980 đến nay. Điều này trái ngược 
với những năm trước 1970, khi tỷ lệ 
lao động trong các doanh nghiệp nhỏ 
có xu hướng giảm ở các nước công 
nghiệp. Trong khi đó, tại nhiều nước 
đang phát triển, tỷ lệ của lao động 
làm việc cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong tổng số lao động cũng có 
xu hướng tăng lên.

Cho đến nay, đã có nhiều công 
trình nghiên cứu về vai trò tạo việc 
làm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên thế giới và so sánh với các doanh 
nghiệp quy mô lớn. Các nghiên cứu 
cũng đã chỉ ra rằng, tại Mỹ, các 
doanh nghiệp nhỏ tạo ra nhiều chỗ 
làm hơn và cũng đồng thời làm mất 
đi nhiều việc làm hơn so với phần 
còn lại của nền kinh tế, ngầm khẳng 
định mức độ biến động cao hơn của 
việc làm tại các doanh nghiệp nhỏ. 
Các nghiên cứu cũng đi đến kết luận 
là tại Nga và nhiều nước OECD, tỷ 
lệ tạo việc làm ròng của các doanh 
nghiệp nhỏ cũng dường như cao hơn 
tỷ lệ của các doanh nghiệp lớn. Tuy 
nhiên, khi thành lập, tỷ lệ tạo việc 
làm ròng của các doanh nghiệp lớn 

cao hơn tỷ lệ của các doanh nghiệp 
nhỏ nhưng nghiên cứu này cũng cho 
thấy, tổng số lao động được tạo ra 
và mất đi ở các doanh nghiệp nhỏ là 
cao hơn so với các doanh nghiệp lớn. 
Nhiều công trình nghiên cứu khác 
phân tích các số liệu của những nước 
châu Âu như Thụy Điển, Phần Lan, 
Na Uy, Hà Lan và cả ở Đức đã cho 
thấy những kết quả khá giống với các 
công trình nghiên cứu về vấn đề này 
của châu Âu như đã được nêu ở trên.

+ Góp phần tạo thu nhập cho 
người lao động:

Một vấn đề khác nổi lên khi xem 
xét vai trò tạo việc làm của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, đó là chất lượng 
của những chỗ làm mà các doanh 
nghiệp này tạo ra. Có rất nhiều công 
trình nghiên cứu cho thấy, ở cả các 
nước phát triển và đang phát triển, 
các doanh nghiệp lớn cung cấp việc 
làm với mức lương cao hơn so với các 
doanh nghiệp nhỏ, kể cả khi những 
khác biệt về trình độ đào tạo và kinh 
nghiệm, tính chất của ngành đã được 
xem xét. Các doanh nghiệp lớn được 
xác định là không chỉ tạo ra việc làm 
với mức tiền công cao hơn, mà còn 
cung cấp nhiều lợi ích khác tốt hơn, 
như các kế hoạch tiền hưu trí, bảo 
hiểm nhân thọ, y tế và tai nạn.
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Hơn nữa, các doanh nghiệp lớn 
ở hầu hết các nước đều có những 
điều kiện lao động tốt hơn và điều 
này đặc biệt đúng đối với các nước 
đang phát triển. Ngoài ra, những 
việc làm được các doanh nghiệp lớn 
tạo ra nhìn chung có mức độ bảo 
đảm tốt hơn so với những chỗ làm 
do các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo 
nên, vì tỷ lệ ngừng hay giãn tiến độ 
sản xuất của các doanh nghiệp lớn 
là thấp hơn rất nhiều so với của các 
doanh nghiệp nhỏ.

Dựa trên số liệu cho thấy, các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trả lương 
và các khoản ngoài lương thấp hơn so 
với các doanh nghiệp quy mô lớn. Từ 
đó đi đến kết luận là: “Những người 
lao động ở các doanh nghiệp lớn nhận 
được lương cao hơn, và thực tế này 
không thể được lý giải hoàn toàn bởi 
sự khác biệt của chất lượng lao động, 
của ngành, nghề, điều kiện làm việc 
hay tình trạng hoạt động của hiệp hội. 
Những lao động ở các doanh nghiệp 
lớn còn được hưởng những lợi ích tốt 
hơn về sự bảo đảm của công việc so 
với những người làm việc trong các 
doanh nghiệp nhỏ1”. 

- Vai trò xã hội của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa: Không chỉ có những đóng 
góp quan trọng về khía cạnh kinh tế, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có vai 
trò về khía cạnh xã hội rất lớn, là 
khu vực đem lại nhiều lợi ích xã hội 
cho quốc gia, đặc biệt là cho những 
đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này 
được thể hiện thông qua những nội 
dung sau:

+ Tạo việc làm và thu nhập cho 
những người yếu thế trong xã hội

Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa đòi 
hỏi ít vốn khi thành lập và hoạt động 
chủ yếu trong những ngành sử dụng 
nhiều lao động, trong khi số lượng 
các doanh nghiệp này là rất lớn và 
thường chiếm tỷ lệ lớn nhất trong 
tổng số doanh nghiệp của các quốc 
gia nên đây là địa chỉ tạo ra số lượng 
việc làm nhiều nhất, đóng góp quan 
trọng vào việc giải quyết vấn đề thất 
nghiệp cũng như nhiều vấn đề xã hội 
khác, mang lại lợi ích cho bản thân 
người lao động, cho doanh nghiệp và 
cho toàn xã hội.

Không những vậy, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa thường là nơi tuyển dụng 
quan trọng đối với những nhóm 
người gặp nhiều khó khăn trong 
nỗ lực tìm kiếm việc làm tại thị 
trường lao động chính thức. Trong 
số những người này, có nhiều người 
có trình độ học vấn, kỹ năng và tay 
nghề thấp, những người nghèo hoặc 
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có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 
những phụ nữ đang phải chăm sóc 
con nhỏ và những người già hoặc 
người tàn tật…

Theo số liệu do Tổ chức Lao động 
Quốc tế thu thập được thì tại hơn 
một nửa các quốc gia có thông tin 
liên quan đến vấn đề giới tính, phụ 
nữ chiếm tỷ lệ tham gia trong các 
doanh nghiệp nhỏ và ở khu vực phi 
chính thức cao hơn so với nam giới. 
Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho 
rằng, trên thực tế, tầm quan trọng 
của khu vực phi chính thức đối với 
phụ nữ có thể cao hơn so với số liệu 
thu thập được. Cũng giống như nhiều 
phụ nữ, nhiều người thuộc nhóm dễ 
tổn thương như người nghèo, người 
trẻ, người già, người tàn tật… thường 
làm việc trong khu vực phi chính 
thức do họ thiếu nền tảng giáo dục 
và những nguồn lực, do đó, họ thường 
tập trung vào những công việc đơn 
giản và không đòi hỏi nhiều yêu cầu 
khi tuyển dụng.

+ Đào tạo nghề cho những nhóm 
người dễ bị tổn thương:

Không chỉ góp phần tạo việc làm 
và thu nhập cho người lao động, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa còn đóng 
vai trò quan trọng trong việc đào tạo 
cho những người được tuyển dụng, 

và điều này là đặc biệt quan trọng 
đối với những người thuộc nhóm dễ 
bị tổn thương. Nhiều người lao động 
vì những hoàn cảnh khó khăn khác 
nhau mà không được học tập và 
đào tạo ở những trường, lớp chính 
thức, những khóa đào tạo chính quy 
hoặc không chính quy. Việc đào tạo 
thông qua thực tế làm việc là đặc 
biệt quan trọng đối với những nhóm 
người này, vì đây thường được xem 
là điều kiện tiên quyết để có được 
sự bảo đảm về việc làm và cùng với 
những kinh nghiệm thu nhận được 
trong quá trình làm việc sau đó sẽ 
tạo nên nền tảng tốt cho người lao 
động và có thể sau này là chủ doanh 
nghiệp. Các chủ doanh nghiệp ở 
châu Phi coi những gì thu nhận được 
trong thời gian học việc là những 
kinh nghiệm quan trọng nhất, quan 
trọng hơn cả việc được học hành 
chính quy và những hình thức đào 
tạo khác. Mặc dù vậy, trong nhiều 
trường hợp, những gì thu nhận được 
trong thời gian học nghề được xem 
là những kiến thức về những công 
việc đòi hỏi ít kỹ năng hơn là những 
kiến thức tạo cơ sở cho sự cải tiến và 
sáng tạo.

+ Trở thành “vùng đệm” cho nền 
kinh tế khi gặp khủng hoảng:
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Hiện nay, nền kinh tế của hầu hết 
các quốc gia đã hội nhập ở mức độ 
cao với nền kinh tế quốc tế. Hầu hết 
các nước đều có mối quan hệ kinh tế 
gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế khu 
vực và thế giới. Trong khi đó, lịch 
sử đã cho thấy chu kỳ kinh doanh 
(hay còn gọi là chu kỳ kinh tế) là quá 
trình biến động của nền kinh tế qua 
các giai đoạn có tính lặp lại và không 
phải là sản phẩm của riêng nền kinh 
tế nào, của riêng quốc gia nào. Chính 
vì vậy, có thể xem khủng hoảng, suy 
thoái kinh tế lặp đi lặp lại theo chu 
kỳ như một quy luật khách quan, 
vận hành theo một cơ chế cơ bản 
tương tự nhau với một số khác biệt 
tùy theo bối cảnh từng nước và từng 
thời kỳ. Trong những thời điểm diễn 
ra khủng hoảng hay suy thoái kinh 
tế, các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn 
hầu hết đều chịu tác động và trải qua 
quá trình điều chỉnh và những doanh 
nghiệp hoạt động kém hiệu quả lại bị 
loại trừ. Trong quá trình điều chỉnh 
và tái cơ cấu, nền kinh tế sẽ phải đối 
mặt với tình trạng hàng loạt nhân 
công bị sa thải, tỷ lệ thất nghiệp tăng 
cao và hàng loạt vấn đề kinh tế - xã 
hội khác.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa với khả năng điều chỉnh nhanh 

trong hoạt động của mình, dễ thích 
ứng với những thay đổi của thị 
trường, với tính linh hoạt trong việc 
cắt giảm và tuyển dụng nhân công 
sẽ đóng vai trò là “vùng đệm”, là 
“bộ phận giảm xóc” cho nền kinh tế, 
giúp giảm bớt mức độ ảnh hưởng của 
khủng hoảng hay suy thoái kinh tế 
và tạo điều kiện để nền kinh tế sớm 
hồi phục và tăng trưởng trở lại. Ra 
đời và tồn tại tất yếu trong nền kinh 
tế, đóng vai trò quan trọng đối với các 
quốc gia và khu vực nhưng các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa vẫn cần có chính 
sách nhằm trợ giúp nhằm duy trì sự 
tồn tại và phát triển. Điều này một 
mặt bắt nguồn từ những đặc điểm 
riêng của doanh nghiệp nhỏ và vừa 
nhưng đồng thời cũng xuất phát từ 
những thất bại của thị trường và của 
Nhà nước liên quan đến loại hình 
doanh nghiệp này.

2. Kinh doanh có trách nhiệm 
trong cộng đồng doanh nghiệp 
nhỏ và vừa

Hiện tại, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa chiếm trên 95% tổng các doanh 
nghiệp ở Việt Nam, sử dụng 51% lao 
động xã hội và đóng góp hơn 40% 
GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà 
nước. Tuy nhiên, việc thực hiện trách 
nhiệm xã hội ở các doanh nghiệp nhỏ 
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và vừa chưa thực sự rõ ràng về tiêu 
chí, tiêu chuẩn và cách thức triển 
khai, áp dụng trong quá trình sản 
xuất, kinh doanh, cụ thể:

- Chưa quan tâm đến việc thực 
hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
do nhận thức, kiến thức còn hạn chế. 
Theo số liệu thống kê, có tới 55,63% 
số chủ doanh nghiệp có trình độ học 
vấn từ trung cấp trở xuống, trong đó 
43,3% chủ doanh nghiệp có trình độ 
học vấn từ sơ cấp và phổ thông các 
cấp. Cụ thể, tiến sỹ chỉ chiếm 0,66%; 
thạc sỹ chiếm 2,33%; tốt nghiệp đại 
học chiếm 37,82%; tốt nghiệp cao 
đẳng chiếm 3,56%; tốt nghiệp trung 
học chuyên nghiệp chiếm 12,33% và 
43,3% có trình độ thấp hơn. Về lực 
lượng lao động, có tới 75% lực lượng 
lao động trong các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chưa qua đào tạo chuyên môn, 
kỹ thuật; việc thực hiện chưa đầy đủ 
các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế cho người lao động đã làm 
giảm đi chất lượng công việc trong 
khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ2. 

- Doanh nghiệp nhận thức, hiểu 
biết, tiếp cận và áp dụng thực hiện 
trách nhiệm xã hội chưa đầy đủ, 
thậm chí làm sai lệch ý nghĩa của 
trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. 
Nhiều doanh nghiệp chỉ nghĩ là đóng 

góp làm từ thiện là đã thực hiện trách 
nhiệm xã hội mà chưa quan tâm đến 
điều kiện làm việc của lao động, xử lý 
chất thải công nghiệp, bảo đảm chất 
lượng sản phẩm như cam kết…

- Nhiều doanh nghiệp vi phạm 
nghiêm trọng các quy định của Nhà 
nước về quản lý lao động, bảo vệ môi 
trường, lợi ích của người tiêu dùng và 
cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp chưa 
tạo được môi trường làm việc an toàn 
cho lao động và bảo đảm quyền lợi 
cho các đối tác… Theo kết quả điều tra 
xã hội học cho thấy, có 46,8% người 
lao động cho rằng điều kiện lao động 
thực tế vẫn gây ra ảnh hưởng xấu đến 
sức khỏe người lao động, trong đó chủ 
yếu là do ảnh hưởng của bụi (70,4%), 
khí hậu (nóng bức, khó chịu 53,7%, 
độ ẩm cao 23,1%), tiếng ồn (52,8%)3. 
Từ kết quả trên, có thể thấy rõ sự 
“thờ ơ” của các doanh nghiệp trong 
công tác bảo đảm an toàn lao động tại 
công trình, nhà máy, xí nghiệp.

- Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chưa lồng ghép thực hiện 
trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
với sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược, 
văn hóa của doanh nghiệp, chưa 
có kế hoạch cụ thể thực hiện trách 
nhiệm xã hội nên hiệu quả hoạt 
động chưa cao.
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- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chưa xây dựng bảng quy tắc ứng xử 
nội bộ cho cán bộ, công nhân của 
doanh nghiệp trong việc thực hiện 
trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nên 
bản thân người lao động chưa biết, 
chưa quan tâm đến việc thực hiện 
trách nhiệm xã hội của bản thân và 
doanh nghiệp. Mặt khác, nhiều doanh 
nghiệp nhỏ và vừa chưa áp dụng các 
bộ tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với sản 
xuất của doanh nghiệp nên khả năng 
xuất, nhập khẩu hạn chế.

Các doanh nghiệp tư nhân hiện 
nay thường hướng đến sự lợi nhuận 
và thịnh vượng, rất ít doanh nghiệp 
quan tâm đến trách nhiệm xã hội; 
từng có quan điểm cho rằng “trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp là 
tăng lợi nhuận”, tuy nhiên, tác giả 
cho rằng quan điểm này có sai sót; 
mọi thực thể tồn tại trong xã hội 
dưới mối tương quan với sự vật, hiện 
tượng khác nên phải bảo đảm quyền 
lợi của tất cả các chủ thể trong xã 
hội. Các doanh nghiệp toàn cầu ngày 
nay thường hướng đến tầm nhìn 3P 
cơ bản đó là con người (People), hành 
tinh (Planet), lợi nhuận (Profit). Nắm 
bắt xu hướng thế giới, nhiều doanh 
nghiệp ở Việt Nam đã và đang tích 
cực thực hiện “trách nhiệm xã hội”, 

ngoài thực hiện nhiệm vụ cung cấp 
dịch vụ, hàng hóa, các doanh nghiệp 
Việt Nam hướng quan tâm đến môi 
trường, đời sống lao động... 

Không phải tự nhiên mà những 
doanh nghiệp Việt Nam thực hiện 
tốt trách nhiệm xã hội mà vì họ đã 
nhận thấy, về lâu dài, lợi nhuận và 
lợi tức đầu tư của công ty phải được 
xem xét trong bối cảnh rộng hơn, bao 
hàm những vấn đề về kinh tế, xã hội 
và trách nhiệm của công ty. Họ tự 
nguyện theo đuổi các mối quan tâm 
xã hội và môi trường, ngoài những 
yêu cầu theo quy định pháp luật, 
từ những thực hành về lao động và 
việc làm, các vấn đề môi trường như 
đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, 
hiệu quả tài nguyên và phòng ngừa 
ô nhiễm, đấu tranh chống nạn hối lộ 
và tham nhũng, cho đến tham gia và 
phát triển cộng đồng. Như vậy, các 
doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội 
không chỉ đóng góp vào kết quả kinh 
tế, mà còn đóng vai trò quan trọng 
trong việc bảo đảm hòa nhập xã hội, 
môi trường bền vững và quản trị tốt 
thông qua chuỗi cung ứng. Những 
nguyên tắc này cũng được phản ánh 
trong Hiệp ước toàn cầu của Liên 
Hợp quốc, theo đó, các doanh nghiệp 
cam kết thực hiện 10 nguyên tắc 



111Dân chủ và Pháp luật

Hoàn thiện chính sách và pháp luật thúc đẩy thực hành kinh doanh...

trong các lĩnh vực nhân quyền, lao 
động, môi trường và chống tham 
nhũng. Tất nhiên, tất cả những điều 
này là tin tốt cho xã hội nhưng nó 
cũng thường làm cho hoạt động kinh 
doanh có ý nghĩa thiết thực. Chúng 
ta đang sống trong một thế giới - nơi 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm 
đến dấu ấn môi trường và xã hội của 
các sản phẩm và dịch vụ mà họ tiêu 
thụ. Nhiều nhà đầu tư cũng tìm kiếm 
các tiêu chí về môi trường, xã hội và 
quản trị khi đưa ra quyết định đầu 
tư. Ví dụ, hầu hết các ngân hàng quốc 
tế - không chỉ Ngân hàng Thế giới 
(WB) mà cả các ngân hàng thương 
mại hàng đầu, như Citi và HSBC 
- đã cam kết góp phần giảm thiểu 
tác động đến khí hậu và đưa ra các 
chính sách để giảm thiểu nguồn tín 
dụng tài trợ cho các nhà máy than. 
Ngày càng có nhiều nhà đầu tư mạo 
hiểm tìm kiếm các doanh nghiệp bền 
vững tại Việt Nam, nhằm mục đích 
kết hợp lợi nhuận với những đóng 
góp tích cực cho cộng đồng. Mục tiêu 
của họ rất rõ ràng: Những nhà đầu tư 
này muốn đóng góp cho xã hội, đồng 
thời tạo lợi nhuận. Vì vậy, chú ý đến 
những vấn đề này và bảo đảm doanh 
nghiệp phát triển mạnh, không chỉ 
về kinh tế mà cả về mặt xã hội và 

môi trường, có thể mang lại những lợi 
ích tích cực.

Ngày nay, tại Việt Nam, chúng ta 
cũng bắt đầu thấy sự khởi đầu của 
một xu hướng hướng tới trách nhiệm 
lớn hơn của doanh nghiệp và ý thức 
đạo đức rộng hơn trong kinh doanh. 
Đặc biệt, một số doanh nghiệp lớn, 
bao gồm cả các công ty đa quốc gia 
và doanh nghiệp trong nước, đã thấy 
rõ để phát triển bền vững, họ cần 
tuân thủ những tiêu chuẩn bảo vệ 
môi trường, bình đẳng giới, quyền 
lao động, an toàn lao động, trả lương 
công bằng, quản lý người tài và phát 
triển cộng đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh nguy 
cấp suốt thời gian qua, từ khóa thu 
hút mọi sự quan tâm, chú ý của 
dân chúng, không gì khác chính là: 
“Covid-19”. Mọi tin tức về số ca lây 
nhiễm, tình hình dịch bệnh, công tác 
phòng bệnh… đều chiếm mọi spotlight, 
phủ sóng mọi mặt trận truyền thông: 
Báo, đài, tivi… và đương nhiên, trong 
số các tin tức về dịch bệnh cũng có 
sự phủ sóng đáng kể của tin tức về 
những đóng góp quý giá cho công cuộc 
chống dịch từ mọi miền Tổ quốc. Vậy 
thì, bằng việc đóng góp cho công cuộc 
chống dịch chung của toàn đất nước, 
các doanh nghiệp cũng đồng thời qua 
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đó mang thương hiệu của mình đến 
gần hơn với công chúng. 

Không cần phải là một doanh 
nghiệp lớn để thực hiện các chiến 
lược kinh doanh có trách nhiệm. Ví 
dụ, doanh nghiệp khởi nghiệp Fablab 
tại Thành phố Hồ Chí Minh thúc 
đẩy đổi mới bằng cách trao quyền 
cho các nhà sáng chế - nhiều người 
trong số đó vẫn là sinh viên. Fablab 
đã tạo ra một không gian cho cộng 
đồng đông đảo các nhà sáng chế được 
thử nghiệm, chế tạo và đưa ra giải 
pháp cho các vấn đề xã hội. Gần đây 
nhất, Fablab Saigon, cùng các đối tác 
của mình, đã tổ chức một sự kiện kéo 
dài 72 giờ để thiết kế giải pháp công 
nghệ cho trẻ em khuyết tật.

3. Định hướng và giải pháp 
thúc đẩy kinh doanh có trách 
nhiệm trong cộng đồng doanh 
nghiệp nhỏ và vừa

3.1. Định hướng cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trong thực 
hiện trách nhiệm xã hội

- Cần phát triển tầm nhìn về phát 
triển chiến lược trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp. Để thực hiện thành 
công các hoạt động trách nhiệm xã 
hội doanh nghiệp cần phải bắt nguồn 
từ người lãnh đạo doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp chỉ thành công trong 

việc áp dụng trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp nếu có sự cam kết của 
ban lãnh đạo, thực sự hiểu rõ tầm 
quan trọng và lợi ích trách nhiệm xã 
hội doanh nghiệp sẽ mang lại trong 
dài hạn và biến trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp thành một phần văn 
hóa doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp cần lồng ghép 
việc thực hiện trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp với sứ mệnh, mục tiêu, 
chiến lược, văn hóa của doanh nghiệp 
thông qua các chương trình đào tạo 
trách nhiệm xã hội cho toàn bộ nhân 
viên như việc đào tạo về đạo đức nghề 
nghiệp, về việc sử dụng hiệu quả 
năng lượng, giảm khí thải, ô nhiễm 
hay cách tạo ra môi trường làm việc 
an toàn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp 
cũng cần có bản đánh giá các chương 
trình trách nhiệm xã hội doanh 
nghiệp, bản báo cáo hoạt động trách 
nhiệm xã hội doanh nghiệp tóm tắt 
hàng năm nhằm cung cấp cho nhân 
viên, khách hàng, các đối tác và cổ 
đông của doanh nghiệp những thông 
tin về chương trình trách nhiệm xã 
hội doanh nghiệp và hiệu quả của các 
chương trình này đem lại.

- Doanh nghiệp cần xây dựng 
bảng quy tắc ứng xử nội bộ cho cán 
bộ, công nhân của doanh nghiệp 
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trong việc thực hiện trách nhiệm 
xã hội doanh nghiệp. Bảng quy tắc 
này không những là cơ hội để doanh 
nghiệp đưa ra các cam kết thực hiện 
trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của 
doanh nghiệp mình mà còn được xem 
như việc doanh nghiệp đang lồng 
ghép các giá trị trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp vào văn hóa doanh 
nghiệp như thế nào.

- Doanh nghiệp cần cụ thể hóa 
chương trình hành động liên quan 
đến việc thực hiện trách nhiệm xã 
hội doanh nghiệp bằng việc dự kiến 
ngân sách dành cho các hoạt động 
trách nhiệm xã hội doanh nghiệp dựa 
trên các chương trình trách nhiệm xã 
hội mà doanh nghiệp đã đưa ra.

- Doanh nghiệp cần gắn công tác 
quản trị doanh nghiệp với thực hiện 
trách nhiệm xã hội về thực hành 
lao động, bảo vệ môi trường và cộng 
đồng. Các chủ doanh nghiệp cần xác 
định các lợi ích của người lao động, 
lợi ích kinh tế và lợi ích của xã hội và 
sau đó là kết hợp hài hòa lợi ích của 
các nhóm có liên quan nhằm tạo ra 
một hình ảnh doanh nghiệp tốt hơn 
trong mắt công chúng và cộng đồng.

- Doanh nghiệp cần tạo điều kiện 
để nhân viên cùng tham gia thực hiện 
trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Cụ 

thể, doanh nghiệp có thể đưa các nội 
dung về thực hiện trách nhiệm xã hội 
trên khía cạnh thực hành lao động 
vào sổ tay nhân viên. Việc nhân viên 
cùng tham gia với doanh nghiệp trong 
thực hiện trách nhiệm xã hội doanh 
nghiệp vừa có lợi ích trong việc đáp 
ứng nguyện vọng và mang lại ý nghĩa 
nhiều hơn cho công việc của họ, đồng 
thời cũng giúp nhân viên hiểu hơn về 
những cố gắng và nỗ lực của doanh 
nghiệp trong việc thực hành lao động 
phù hợp với trách nhiệm kỳ vọng của 
xã hội.

Tóm lại, theo chuẩn trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp, doanh 
nghiệp Việt Nam nói chung và doanh 
nghiệp nhỏ và vừa nói riêng cần bảo 
đảm được cơ bản các tiêu chí như về 
môi trường, lao động, quản trị tổ chức 
và nhân quyền, kinh doanh trung 
thực, bảo vệ người tiêu dùng, gắn 
kết với cộng đồng. Do đó, để bảo đảm 
mối quan hệ lao động hài hòa, doanh 
nghiệp và người lao động cần tuân thủ 
pháp luật lao động, nguồn thu nhập 
bảo đảm, điều kiện làm việc thuận 
lợi, tổ chức công đoàn vững mạnh, 
thực hiện đầy đủ các chính sách lao 
động, xây dựng thỏa ước lao động tập 
thể tiến bộ, tiến hành thường xuyên 
đối thoại doanh nghiệp...
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3.2. Giải pháp tiếp tục phát 
huy vai trò của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa Việt Nam và thúc đẩy 
kinh doanh có trách nhiệm

Để tiếp tục phát huy vai trò của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, khắc phục 
các khó khăn, vướng mắc trong môi 
trường cạnh tranh, hội nhập hiện 
nay, cần quan tâm chú trọng một số 
giải pháp trọng tâm sau:

(i) Nhà nước tạo lập môi trường 
đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho 
phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
nhằm bảo đảm duy trì niềm tin và 
tăng cường đầu tư. Theo đó, cần bảo 
đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát, đẩy nhanh quá trình cơ 
cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng. Tăng cường cơ 
chế, chính sách khuyến khích thành 
lập doanh nghiệp; thu hẹp những 
lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, 
tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu 
tư, phát triển sản xuất, kinh doanh 
trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn 
mà pháp luật không cấm, phù hợp 
với chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội trong từng thời kỳ.

(ii) Tiếp tục có các chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phù 
hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh 
nghiệp cũng như môi trường kinh 

doanh. Theo đó, sự hỗ trợ của Nhà 
nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 
phải dựa trên những nền tảng pháp 
lý, các quy định của pháp luật quốc 
gia, tuân thủ các cam kết quốc tế 
trong các hiệp định đa phương, song 
phương mà Việt Nam là thành viên. 
Việc hỗ trợ trên nguyên tắc này sẽ 
bảo đảm không tạo ra những rào cản 
pháp lý hay sự phân biệt đối xử giữa 
các doanh nghiệp.

(iii) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
cần tăng cường đầu tư và ứng dụng 
công nghệ trong việc lập sổ sách kế 
toán, khai thuế và hải quan điện tử, 
giao dịch ngân hàng qua Internet. 
Giải pháp này nhằm giảm chi phí 
giao dịch, kết nối và chia sẻ thông 
tin tài chính với các tổ chức tín 
dụng để dần minh bạch hóa thông 
tin tài chính, tạo lòng tin trên thị 
trường. Nâng cao chất lượng, trình 
độ quản trị doanh nghiệp, quản trị 
rủi ro và quản lý tài chính; tích 
cực tham gia các hiệp hội doanh 
nghiệp để tiếp cận thông tin về các 
chính sách, chương trình hỗ trợ đối 
với doanh nghiệp nhỏ và vừa của 
Chính phủ, Nhà nước cũng như các 
tổ chức tín dụng. Hoàn thiện quy 
trình sản xuất, nâng cao chất lượng 
sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu 
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chuẩn tham gia chuỗi cung ứng của 
các đối tác lớn đặc biệt là khả năng 
tham gia vào chuỗi cung ứng mang 
tính toàn cầu.

(iv) Các ngân hàng cần tăng cường 
tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn 
giá rẻ từ các chương trình, dự án ưu 
đãi của các tổ chức trong và ngoài 
nước. Điều này nhằm mục đích tài 
trợ cho các lĩnh vực kinh doanh đặc 
thù của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
được Chính phủ, Nhà nước chú trọng 
phát triển. Thiết kế các sản phẩm 
cho vay đặc thù phù hợp với đối 
tượng khách hàng là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa theo từng nhóm ngành, 
nghề để có các giải pháp đáp ứng yêu 
cầu khách hàng một cách linh hoạt. 
Đồng thời, cải tiến, đơn giản hóa 
quy trình cho vay, yêu cầu thông tin 
cung cấp phù hợp với thực tế và có tư 
vấn, hướng dẫn chi tiết để các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có thể dễ dàng 
nắm bắt và thực hiện.

(v) Ngân hàng Nhà nước cần 
nghiên cứu các chính sách hỗ trợ cho 
doanh nghiệp hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Bởi Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2018, song quy định 
về hỗ trợ tiếp cận vốn còn khá khiêm 
tốn, thiếu cơ sở triển khai trong thực 

tế. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng 
cần tăng cường thực hiện hiệu quả 
các văn bản điều hành của Chính phủ 
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; 
Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 
08/3/2018 của Chính phủ về thành 
lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo 
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa; Nghị định số 39/2019/NĐ-CP 
ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ 
chức và hoạt động của Quỹ Phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(vi) Thúc đẩy sự phát triển của 
thị trường vốn. Cần thực hiện các 
biện pháp khuyến khích sự phát 
triển thị trường vốn để tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp huy động 
vốn thông qua phát hành trái 
phiếu, cổ phiếu, cũng như các quỹ 
đầu tư, giảm sự lệ thuộc quá nhiều 
vào nguồn vốn vay ngân hàng. 
Trong đó, cần tập trung thúc đẩy 
sự phát triển dịch vụ định mức 
tín nhiệm nhằm hỗ trợ thị trường 
chứng khoán, thị trường trái 
phiếu, nâng cao tính công khai 
minh bạch, thúc đẩy huy động vốn 
thông qua thị trường chứng khóan, 
bảo vệ quyền và lợi ích của nhà 
đầu tư.

(vii) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
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thuế, hải quan. Đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính thuế thông qua 
ban hành chế độ quản lý rủi ro đối 
với các doanh nghiệp thuộc đối tượng 
thanh tra/kiểm tra về thuế; tiếp tục 
sửa đổi quy định về hồ sơ hoàn thuế, 
phần mềm hỗ trợ công tác tự động 
xây dựng báo cáo hồ sơ hoàn thuế; 
nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng; xây 
dựng cơ sở dữ liệu về quản lý công 
tác hoàn thuế và thực hiện công khai 
để người được hoàn thuế biết được 
thông tin về tình trạng giải quyết 
hồ sơ hoàn thuế. Triển khai đồng bộ, 
rộng khắp ứng dụng công nghệ thông 
tin trong kê khai, nộp thuế, hoàn 
thuế, thanh toán tiền thuế qua di 
động, thanh toán qua Internet. Hoàn 
thiện khuôn khổ pháp lý để bảo đảm 
việc triển khai đầy đủ hệ thống thông 
quan điện tử.

(viii) Cần khuyến khích, hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào 
các hoạt động nghiên cứu và phát 
triển, ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ tiên tiến. Hoàn thiện và bảo 
đảm thực thi hiệu quả pháp luật về 
sở hữu trí tuệ; phát triển các quỹ hỗ 
trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công 
nghệ; áp dụng chính sách thuế, hỗ 
trợ tài chính, tiếp cận các nguồn vốn 
ưu đãi phù hợp với hoạt động nghiên 

cứu, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ; 
kết nối doanh nghiệp, ý tưởng khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo với các nhà 
đầu tư, quỹ đầu tư.

Để thúc đẩy kinh doanh có trách 
nhiệm tại Việt Nam, cần nghiên cứu 
và thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, Nhà nước cần bảo đảm 
hoạt động cho chương trình kinh 
doanh có điều kiện như ban hành 
Chương trình hành động quốc gia 
về hoàn thiện chính sách và pháp 
luật nhằm thúc đẩy thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm tại Việt 
Nam. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, tổ chức xã hội trong việc 
thúc đẩy thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm qua các cơ chế ưu đãi, 
tự quản, giám sát, thanh tra công 
bằng và hiệu quả, giải quyết vướng 
mắc và khiếu nại, tăng cường các 
hoạt động nâng cao nhận thức cho 
người dân, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, công chức về thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm.

Thứ hai, đối với cộng đồng doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, cần thúc đẩy thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm với 
việc xây dựng cơ chế, kế hoạch của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn 
đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ 
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và vừa tham gia các chuỗi cung ứng. 
Đồng thời, xây dựng cơ chế tự khắc 
phục và phòng ngừa, như thủ tục và 
nguyên tắc giải quyết khiếu nại của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa quy chế và 
quy tắc về quản trị nội bộ, ứng xử, 
đạo đức kinh doanh. Xây dựng các 
phương án thực hành tiết kiệm theo 
quy định của pháp luật và xu hướng 
của quốc tế.

Thứ ba, đối với giải pháp về cơ 
chế tư pháp, cần củng cố các nguyên 
tắc về chứng cứ và trách nhiệm cung 
cấp chứng cứ trong hoạt động tố 
tụng dân sự và hành chính tạo điều 
kiện cho bên yếu thế khi thực hiện 
quyền khiếu nại tại Tòa án. Thúc 
đẩy áp dụng thủ tục rút gọn trong 
giải quyết tranh chấp trong các lĩnh 
vực lao động, bảo vệ người tiêu dùng. 
Nghiên cứu mô hình và thủ tục tố 
tụng thân thiện, dễ tiếp cận với trẻ 

em, người khuyết tật, người thiểu 
số, lao động di cư. Xây dựng cơ chế 
khiếu nại tập thể trong lĩnh vực môi 
trường, đầu tư và bảo vệ người tiêu 
dùng. Nâng cao năng lực giải quyết 
các vụ án có liên quan đến việc thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm cho 
đội ngũ thẩm phán.

Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá 
cũng đưa ra các giải pháp về cơ chế 
phi tư pháp để khắc phục, ngăn 
ngừa và giảm thiểu như xây dựng 
chính sách và quy định pháp luật 
về thúc đẩy cơ chế trọng tài và hòa 
giải chuyên ngành lao động, thương 
mại. Xây dựng các biện pháp để tăng 
cường tính hiệu quả của cơ chế giải 
quyết khiếu nại tại cơ quan nhà 
nước. Thúc đẩy cơ chế tiếp nhận và 
xử lý khiếu nại, vướng mắc từ người 
dân và doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
các cơ quan quản lý nhà nước 
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